[bookmark: _GoBack]MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH

Mẫu số 01. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu xanh lá cây dùng cho xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường
[image: ]1. Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định
[image: ]
Chú thích:
(1): Ghi chú các nội dung có trên giấy chứng nhận hoặc dữ liệu cấp cho xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; ghi chú khác (nếu có);
(2): Dãy số được in tự động từ phần mềm quản lý kiểm định.
2. Mẫu Tem kiểm định
[image: ]
Chú thích:
(1): In thời hạn tháng/năm hết hiệu lực;
(2): In biển số xe được cấp tem kiểm định;
(3): In thời hạn ngày/tháng/năm hết hiệu lực.



Mẫu số 02. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu vàng cam dùng cho các xe cơ giới khác
[image: ]1. Mẫu Giấy chứng nhận
[image: ]
Chú thích:
(1): Ghi chú các nội dung có trên giấy chứng nhận hoặc dữ liệu cấp cho xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; ghi chú khác (nếu có);
(2): Dãy số được in tự động từ phần mềm quản lý kiểm định.
[image: ]2. Tem kiểm định
Chú thích:
(1): In thời hạn tháng/năm hết hiệu lực;
(2): In biển số xe được cấp tem kiểm định;
(3): In thời hạn ngày/tháng/năm hết hiệu lực.


Mẫu số 03. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu tím hồng dùng cho xe máy chuyên dùng
[image: ][image: ]1. Mẫu Giấy chứng nhận
Chú thích:
(1): Được ghi nhận theo từng loại xe máy chuyên dùng theo quy định tại Thông tư quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu;
(2): Ghi chú các nội dung có trên giấy chứng nhận hoặc dữ liệu cấp cho xe máy chuyên dùng trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; ghi chú khác (nếu có);
(3): Dãy số được in tự động từ phần mềm quản lý kiểm định.
[image: A pink circle with black text and numbersDescription automatically generated]2. Tem kiểm định
Chú thích:
(1): In thời hạn tháng/năm hết hiệu lực;
(2): In biển số xe được cấp tem kiểm định;
(3): In thời hạn ngày/tháng/năm hết hiệu lực.
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CHU XE, LAI XE CAN BIET

Vehicle ovwners, drivers should be aware of ihe followings.

1. Khi tham gia giao thong phai mang theo Chimg nhén kiém dinh. Noy
Jai Chimg nhan kiém dinh va Tem kiém dinh khi ¢6 thong bao thu hoi
cua cic Co so dang kiem.

Vehicle operators must carry the inspection certificate while in fraffic.
Return the inspection certificate and inspection sticker when receiving
a withdrawal notice from the Inspection Centers.

2 Khong sir dung Chimg nhn kiém dinh, Tem kiém dinh bi s chita,
thy x0d noi dung v lim gid.

Do not use inspection certificates or inspection stickers that have been
altered, erased, or forged.

3. Phai bio dutmg, sita chita dé bio dam duy tri tinh trang ky thudt cia
phuong tién; chiu trach nhiém theo quy dinh cia phép ludt doi voi hanh
vi dua phuong tién khong bio dam an todn k¥ thudt va bao vé méi trudmg
tham gia gido thong duong bo.

Perform maintenance and repairs to maintain the vehicle's technical
condition; legally liable for operating a-vehicle that fails fo meet technical
safety and environmental protection requirements to parficipate in
road traffic.

4. Khong cai tao trai phép: ¢é ¥ can thiép lam sai 1ch chi sb trén dong
ho bio quang ducmg da chay. dong ho bao thoi gian da 1am viée: ct, han,
tay x6a, duc stra, dong lai trai phép s6 khung, 56 dong co.

‘Do not conduct unauthorized vehicle modifications, intentionally alter
the odometer; hour meter gauge; or illegally cut, weld, erase, tamper
with, or re-stamp the chassis number or engine number.

thay ddi phin mém diéu khién cia xe, dong cocia
o quan quan Iy nham muc dich gian 1an két qua
kiem dinh; Khong thué, muon phu ting chi dé thuc hién viéc kiem dinh.
Do not independently interfere with or alter the vehicle's control software
or engine registered with regulatory authorities to manipulate inspection
results; do not rent or borrow parts solely for inspection purposes.

6. Chimg nhan kiém dinh, Tem kiém dinh khong con hicu Iuc khi xe bi
{ai nan giao thong dén mite khong dam bao an foan ky thudt va bio vé
moi truomg.

The inspection certificate and inspection sticker are no longer valid if
the vehicle is involved in a traffic accident to the extent that it no longer
meels technical safety and environmental protection requirements.

BO GIAO THONG VAN TAIL
CUC PANG KIEM VIET NAM
MOT - Vietnam Register

No: AA

CHUNG NHAN KIEM DINH
AN TOAN K¥ THUAT VA BAO VE MOI TRUONG
XE MAY CHUYEN DUNG

PERIODICAL INSPECTION CERTIFICATE OF TRANSPORT
CCONSTRUCTION MACHINERY - TCM FOR COMPLIANCE WITH
TECHNICAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
REQUIREMENTS

Bién dang ky; $6 quin 1y phuong tién:

(Registration plate) (Vehicle inspection N°)
Loai XMCD (TCM’5 type)-

Nhan higu, tén throng mai. /.
(Trademark, Commercial name)

M kicu logi (Model code)::

86 dong co (Engine NY:

S6 khung (Chassis N

Nam / Nude san xudt: /
(Production year / Country)

C6 cai'tao (Modification): [[]
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1. THONG SO KY THUAT CO BAN (Major technical specifications)

KbGi Hnomg bin thin (Kerb miass) (k)
Khi lugng todn b (Gross mass: (g)
Kich thide bao (Overal Dimensions): . )
Losi dong ca d tong (Engine pe):

- Ky higw “Thé tich lim vie: ()
(Engine model) (Engine displacement)

- Cong suit 6n nhdtde 00 quay (Max cuput/rpm): (KWipm)
- Losi nhiéu liéu (Fue): G

- Loai dong co dién (Motor po).

-6 hugmg. kY hiéu ddng co i

(Nunber of motors, motor model)

- Dién dp/ Tong cong sudt cia dong co diéu WAW)
(Vollage Totalrated power of motor)

T AR Nedied ap-cing s (VD)
(Type ofbareryoltage-capaciny)

‘Vin 186 di chuyén 1 nhit (Max. ravelling speed) (kan't)

2. THONG SO K¥ THUAT DAC TRUNG (Special tecimical specficaions) %)

Nas (56 ser)

Neiy / Dia diém kiém dinh:
(tnspection Date /Site)
56 bién bin kiém dinh:
(Inspection Report No)

€0 SO DANG KIEM
(INSPECTION CENTER)

€6 higulye dén bt ngiy:
(Valid unt:

Vit in it hé e iy chyen o
(ich thade S0 um .60 ) i e i o i i e ghi
e thuge d6i rong mién ki dinh i di”

(dnage Position of TCM)

PT Khidng dhro cip Tem kiém dinly (Fehicle not issued with inspection stanp) [
Ghi chil (Notes): @)

secvecee ()
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CHU XE, LAI XE CAN BIET

Veliicle owners, drivers should be aware of the followgs.

1. Khi (ham gia giao thong phai mang theo Chimg nhan kiém dinh. N
lai Chimg nhan' ]uémfl va Tem kiém dinh khi ¢6 thong bao thu hoi
ciia cac Co s6r dang kiem.

Vehicle operators must carry the m;(mcrmn certificate while in traffic.
Return the inspection certificate and inspection sticker when receiving
awithdrawal notice from the Inspection Centers.
2. Khong str dung Ching nhan kiém dinh, Tem
tay xod no dung va lam gia.

Do not use inspection certificates or inspection stickers that have been
altered, erased, or forged.

3. Phai bao dudmg, sita chita dé bao dam duy tri tinh trang ky thuat cua
phuong ticn: chiu tréch nhién theo quy dinh cta phip luat doi voi hinh
vidua phirong tién khong bao dam an todn k¥ thuat va bao v moi tnrimg
tham gia giao thong dwong bo

Perform maintenance and repairs to maintain the vehicle's technical
condition; legally liable for operating a vehicle that fails to meel teclmical
safety and environmental protection requiremenis fo parlicipate in
road traffic.

4. Khong cai tao trdi phép: ¢d ¥ can thidp lam sai 1¢ch chi s6 trén dong
o bio, quing duong dd chay: ¢t han, tdy xoa, duc sira, dong lai trai
pheép s6 khung, 56 dong co-

Do not condiiet unauthorized vehicle modifications; inentionally alter
the odometer; or illegally cut, weld. erase, tamper with, or re-stamp the
chassis mumber or engine number:

5. Khéng tu y can thiép; thay @i phin mém diéukhién ctia xe, dong co cia
xe di durge ding ky Vi cor quan quan 1y nhim muc dich gian lan két qua
kiém dinh; Khong thué, muom phu ting chi dé thue hién vice kiém dinh.
Do not independently interfere with or alter the vehicle s control software.
or engine registered with regulatory authorities to manipulate inspection
results; do not rent or borrow parts solely for mspection purposes.

6. Chnimg nhan kiém‘d.mh, “Tem kiem dinh khong con higu huc khi xe bi
tui nan giao thong dén mie khong dam bio an toin k thudt v bio vé
moi truomg.

The inspection certificate and inspection sticker are no longer valid if
the vehicle is involved in a traffic accident to the extent that it no longer
meets technical safery and environmental protection requirements.

dinh bi stra chira,

BO GIAO THONG VAN TAI

" h\ N “
{0 CUCDANG KIEM VIET NAM
1897 MOT - Victnam Register

No: (50 seri)

CHUNG NHAN KIEM PINH
AN TOAN K¥ THUAT VA BAO VE MOI TRUONG
XE CO GIO1

PERIODICAL INSPECTION CERTIFICATE
OF MOTOR VEHICLE FOR COMPLIANCE WITH TECHNICAL SAFETY
AND ENVIRONMENTAL PROTECTION REQUIREMENTS

Bién daing ky: 6 quin Iy phurong tién:

(Registration plate) (Vehicle inspection o)

Nhom phuong tién (Fehicle’s group):

Loai phuong tién (Vehicle s type): Sy

Sir dung ndng ltong sach, nang lirong Xafh, than thién moi trimg: [
(Clean, green energy vehicle):

Cho phép tur dong héa (dllows automation): [_IMét phan (Partialy) ] Toan phan (Fully)
Nhan hi¢u, tén thuong mai:. .. / 7

(Irademark, Commercial name)

M kiéu logi (Model code):

86 dong co (Engine N9 /
$6 khung (Chassis N

Naim / Nude sin xudt: 1 Nién han sir dung:

(Production year / Country. Lifetime Limit to)

6 kinh doanh van tai (Commereial use): [ | Co ¢ tao (Modification):[1)
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THONG SO KY THUAT (SPECIFICATIONS)

Chig thisk LI e Vel béali ve: J g
(Wheel formla) (Wil tread)

Kich thde bao (Overall dimensions) ()
Kich thude long/bao thilng xe/bao ngodi xi téc ()
(nsideloutside dimensions o cargo deckiouside dimensions of ank)

Khodng edch truc (Wheel base): ()
Khoi hegng b thin (Kerb mass): ... . (ke)
Kbéi luong hang CC theo TR/CPLN: ) (ke)
(Destgn/Authorized Gargo pay mass) .

Kbidi lugng kéo theo TRICPLN:. . (ke)
(esign/Authorized towed wass)

Khoi lugng toan bo theo TK/CPLN: G (ke)
(Design/Authorized tofal mass) L\’

$6 ngud cho phép chér chd ngdi: <hd dimg; ch nim.
(Khong bao gom ngudi lii) £

(Perisible No o pers caried, not clide driver seating - stading ying )
Loai dong co dot trong (Engive npe): el

Ky higw. B ‘Thé tich Tam viée: (om?)
(Engine model) | (Engine displacemé)

- Cong suat Ion nlitit6e 49 quiay (Max oiput/rpmy- (kKW/ipm)
- Loai ubién liéu (Fuel: N

Loai déng co dién (Motor type).

-6 lugug, kY hicu dong co dién:

umber of motors, mofor model)

- Dién ip/ Tong cong suit ciia dong co dién (VW)
(Vollage! Total rated power of motor)

- Loai dc quy/dién dp-dung luong: (V-Ah)

(Tope of bateryvollage-capacity)
N (s6 seri)

S0 higmg 18p/cd 10p/truc (The number of tires  tire size / axle):

DRy ... thing . oam_
lssued on: Day/ Mo Vear)
€O SO DANG KIEM
SHitnb kit (INSPECTION CENTER)

(nspecion report NY)

€6 hiéu lutc dén hét ngay (Valid until):

80 60 w3 v e i Kiéns il v g 1:
e thuge d61 aromg min Fibm djih dn dd™

(Image Positon of Vehicle)

6 Lip thiét bi gidm st hanh trinh (Equipped with tachograph) O
€6 lip thiét bi ghi nhin hinh dnh ngwei i xe (Equipped with camera) - []
PT Khong duox cap Tem kiém dinh (Vehicle not issued with inspection stanp) [
Ghi chil (Nores): Y/

eroevery @)
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CHU XE, LAI XE CAN BIET

Vehicle ovners, drivers should be aware of the followings.

1. Khi tham gia giao thong phai mang theo Chiing nhan kiém dinh. Nop
lai Chimg nhan kié; nh va Tem kiém dinh khi ¢6 thong bao thu hoi
cua cic Co so dang kiem.

Vehicle operators must carry the inspection certificate while in traffic.
Return the inspection certificate and inspection sticker when receiving
a withdrawal notice from the Inspection Centers.

2. Khong sir dung Chimg nhan kiém dinh, Tem kiém dinh bi stra chita,
tay xod noi dung va lam gia.

Do not use inspection certificates or inspection stickers that have been
altered, erased, or forged.

3. Phai bao dudng, sira chira dé bao dam duy tri tinh trang ky thudt cia
phuong tién; chiu trach nhiém theo quy dinh ctia phap luat doi véi hanh
vidua phuong tién khong bao dam an toan k¥ thuét va bao vé moi truong
tham gia giao thong duong bo.

Perform maintenance and repairs to maintain the vehicle's technical
condition, legally liable for operating a vehicle that fails to meet technical
safety and environmental protection requirements to participate in
road traffic.

4, Khong cai tao tri phép; ¢6 ¥ can thiép lam sai léch chi s6 trén dong
hé béo quing dudmg da chay; it han, (dy x6a, duc sira, dong lai trdi
phép s6 khung, so dong co.

Do not conduct unauthorized vehicle modifications; intentionally alter
the odometer: or illegally cut, weld, erase, tamper with, or re-stamp the
chassis number or engine number:

5. Khong fwy can thiép, thay doi phin mém di¢u khién cia xe. dong co ciia
xe da duoc dang ky véi co quan quan 1y nham muc dich gian lan ket qua
kiém dinh; Khong thué, muon phu ting chi dé thuc hién viéc kiém dinh.
Do not independently interfere with or alter the vehicle’s control software
or engine registered with regulatory authorities to manipulate inspection
results; do not rent or borrow parts solely for inspection purposes.

6. Chimg nhan kiém dinh, Tem kiém dinh khong con hiéu luc khi xe bi
tai nan giao thong dén mirc khong dam bao an toan ky thuat va bao vé
moi trurong.

The inspection certificate and inspection sticker are no longer valid if
the vehicle is involved in a traffic accident (o the extent that it no longer
meels technical safety and environmental protection requirements.

BO GIAO THONG VAN TAI
CUC PANG KIEM VIET NAM
MOT - Vietnam Register

No: (s6 seri)

CHUNG NHAN KIEM DPINH

AN TOAN KY THUAT VA BAO VE MOI TRUONG
XE CO GIOI

PERIODICAL INSPECTION CERTIFICATE
OF MOTOR VEHICLE FOR COMPLIANCE WITH TECHNICAL SAFETY
AND ENVIRONMENTAL PROTECTION REQUIREMENTS

Bién dang ky: S6 quan 1y phuong tién:

(Registration plate) (Vehicle inspection N*)
Nhom phuong tién (Fehicle’s group):

Loai phuong tién (Fehicle’s

pe).

Sir dung néng luong sach, ning luong xanh, than thién méi truong: [
(Clean, green energy vehicle):

Cho phép tu dong hoa (Allaws automation): [_IMot phén (Partially)[] Toan phén. (Fuly)
Nhan hiéu, tén thuong mai:....... —J

(Irademark, Commercial name)

M kiu loai (Model code):.

S6 dong co (Engine !

S6 khung (Chassis

Nam / Nude san xudt: /. Nién han sir dung;

(Production year / Country Lifetime Limit to)

C6 kinh doanh van tai (Commercial use): []  Co cai tao (Modification):[[]
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THONG SO KY THUAT (SPECIFICATIONS)

Cong thitc binh xe: Vét banh xe: / (mm)
(Wheel formila) (Wieel read)

Kich thudc bao (Overall dimensions): ()
Kich thude 1ong/bao thing xe/bao ngodi i téc: ()
(sideloutside dimensions of cargo deck/outside dimensions of k)
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Khoi hrgng hing CC theo TK/CPLN: wory (k)
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Khoi lugng kéo theo TK/CP LN: e (kg)
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Khoi hwgng toin b theo TK/CP LN: R 4= ¢ (kg)
(esign/Authorized total mass) »

86 nguén cho phép chor chd ngdi: chd dimg: chd ndm:..
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- 86 Iugug, k¥ hiéu dong co dién:

Nimber of motors, motor model)

- Dién ip! Tong cong sudt cia dong co dién

(Voltage! Total raed power of motor)

- Loai dc quy/dién ap-dung hrong:

(Tpe of battery/voltage-capacity)

Na: (s6 seri)

(kWipm)

(VAW)

(V-Ab)

$6 luoug 16p/cd 1op/truc (The mumber of tives / tire size / axle):

ngiy ... g ... nAm.
dssued on: DayMonth/Sear)
CO'SG PANG KIEM
55 phiu kiém dinh (INSPECTION CENTER)
(Inspection report N°)

Conidulue dénbé iy Oald iy
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|
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(image Position of Vehicle)

n st hanh trinh (Equipped with tachograph) {m]
C6 i thiét bi ghi nhan hinh anh ngwdi lii xe (Equipped with camera) [
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Ghi chil (Nores): @
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